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TT 
Bộ, ngành, 

đoàn thể 
Văn bản tham mưu hoặc ban hành 

1  Bộ Nội vụ 

Quyết định số 518/QĐ-BNV ngày 28/01/2022 ban hành Kế 

hoạch để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 

28/01/2022 của Chính phủ về Chiến lược công tác dân tộc giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

2  Bộ Xây dựng 

Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 hướng dẫn 

thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 

các huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. 

3  

Bộ Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 về 

Hướng dẫn một số hoạt động về Lâm nghiệp thực hiện Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai 

đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

4  
Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

Tham mưu CP ban hành Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 

19/4/2022 của Chính phủ: Quy định cơ chế quản lý, tổ chức 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. 

5  

Bộ Lao động - 

Thương binh 

và Xã hội 

Thông tư số 17/2022/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện 

một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc 

làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành 

phần thuộc 03 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 

– 2025. 

6  

Bộ Văn hóa - 

Thể thao và Du 

lịch 

Số: 2651/BVHTTDL-KHTC ngày 19/7/2022 V/v hướng dẫn 

thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình 

MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi năm 2022. 

7  Bộ Y tế 

Thông tư số 10/TT-BYT ngày 22/9/2022 hướng dẫn triển khai 

nội dung Đầu tư, hỗ trợ phát triển vùng trồng dược 

liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; 

Quyết định 2415/QĐ-BYT ngày 05/9/2022 Về việc ban hành 

hướng dẫn thực hiện Dự án 7- Chăm sóc sức khỏe nhân dân, 



2 

 

nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng 

chống suy dinh dưỡng trẻ em thuộc Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi giai đoạn 2021- 2030,giai đoạn I: từ năm 2021 

đến năm 2025. 

8  
Bộ Giáo dục và 

đào tạo 

Văn bản số 2184/BGDĐT-GDDT, ngày 26/5/2022, về hướng 

dẫn triển khai thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 5 thuộc 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, 

giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. 

9  Bộ Tài chính 

Thông tư 15/2022/TT-BTC ngày 4/3/2022 Thông tư  quy định 

quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: 

từ năm 2021 đến năm 2025. 

10  

Ngân hàng 

Nhà nước Việt 

Nam 

Tham mưu ban hành Nghị định số 28/2022/NĐ-CP của Chính 

phủ: Về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030, 

giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025. 

11  

Ngân hàng 

Chính sách xã 

hội 

(1) Văn bản số 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 của Tổng 

giám đốc Ngân hàng CSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ 

trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản 

xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định 28/2022/ND-CP ngày 

26/4/2022 cüa Chính phủ. 

(2) Văn bản số 7359/HD-NHCS ngày 22/9/2022 của Tổng 

Giám đốc Ngân hàng CSXH hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đầu 

tư, hỗ trợ phát triển cây dược liệu quý theo chuỗi giá trị theo 

Nghị định 28/2022/ND-CP. 

12  

Trung ương 

Hội Nông dân 

Việt Nam 

Hướng dẫn số 408-HD/HNDTW ngày 24/01/2022 về “thực 

hiện một số nội dung về công tác dân tộc, tôn giáo, quốc phòng 

an ninh năm 2022”. 

13  

Hội liên hiệp 

Phụ nữ Việt 

Nam 

Hướng dẫn số 04/HD-ĐCT ngày 28/7/2022 Hướng dẫn triển 

khai dự án 8 "thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn 

đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em" thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào 

DTTS&MN giai đoạn 1 từ năm 2021-2025. 

 


